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MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 302 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 403 F K28QTM

2 29204639574 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MKT 403 F K29QTM

3 29208165187 Phan Thị Minh Ánh MKT 403 F K29QTD

4 29212362011 Lê Phạm Nguyên Bảo MKT 403 F K29QTM

5 29214757189 Ngô Xuân Bảo MKT 403 F K29QTD

6 29212343607 Phan Văn Bình MKT 403 F K29QTD

7 30214660019 Nguyễn Hữu Bút MKT 403 F K30QTM

8 30204355427 Nguyễn Lưu Diệu Châu MKT 403 F K30QTM

9 28214604806 Trần Phi Công MKT 403 F K28QTM

10 29214635042 Võ Tấn Đạt MKT 403 F K29QDM

11 29214665887 Vũ Hữu Đạt MKT 403 F K29QDM

12 30204655617 Trần Thị Thúy Diễm MKT 403 F K30QTM

13 30204630417 Trịnh Thị Huyền Diệu MKT 403 F K30QTM

14 30212754186 Lê Văn Đông MKT 403 F K30QTM

15 29204647384 Võ Thị Mỹ Duyên MKT 403 F K29QDM

16 29214759142 Hồ Công Hải MKT 403 F K29QTD

17 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 403 F K27QTM
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ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/6

MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 303 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204664192 Võ Thị Hằng MKT 403 F K30QTM

2 29204756744 Bùi Thị Như Hậu MKT 403 F K29QTD

3 28214606654 Trần Trung Hiếu MKT 403 F K28QTM

4 30216652675 Nguyễn Nhật Hiếu MKT 403 F K30QTM

5 29204622953 Trương Mỹ Hoa MKT 403 F K29QTM

6 29214621053 Phạm Nguyễn Minh Hoàng MKT 403 F K29QTM

7 29204648156 Lý Thị Hồng MKT 403 F K29QDM

8 28214341611 Nguyễn Châu Huân MKT 403 F K28QDM

9 29204355825 Hồ Thị Kim Huệ MKT 403 F K29QTD

10 28214602469 Nguyễn Công Huy MKT 403 F K28QTM

11 28204350605 Tống Thị Thu Huyền MKT 403 F K28QNT

12 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm MKT 403 F K29QTM

13 29214659508 Trần Bảo Khuê MKT 403 F K29QTM

14 29204943389 La Thị Kiều MKT 403 F K29QTM

15 29204534487 Nguyễn Thị Linh MKT 403 F K29QTD

16 29204635811 Lê Mai Linh MKT 403 F K29QTM

17 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh MKT 403 F K29QTM
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3/6

MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 304 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 30204660132 Đinh Thị Trúc Linh MKT 403 F K30QDM

2 28204600228 Nguyễn Hồng Lĩnh MKT 403 F K28QTM

3 27212201938 Trương Thái Long MKT 403 F K29QTM

4 25612217772 Chanthichack Lundee MKT 403 F K25HP-QTM

5 29204354915 Lê Thị Trà Mi MKT 403 F K29QNT

6 29214639099 Nguyễn Lê Ngọc Minh MKT 403 F K29QTM

7 29214658593 Nguyễn Văn Minh MKT 403 F K29QTM

8 29204638506 Nguyễn Thị Ngọc Nga MKT 403 F K29QTM

9 28202705204 Lê Thảo Ngân MKT 403 F K28QTM

10 29204643728 Nguyễn Lê Kim Ngân MKT 403 F K29QDM

11 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân MKT 403 F K29QTM

12 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân MKT 403 F K29QTM

13 29204664486 Nguyễn Thị Bảo Ngọc MKT 403 F K29QTM

14 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên MKT 403 F K29QNT

15 30204155989 Phạm Bích Nguyên MKT 403 F K30QTM

16 29204639752 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt MKT 403 F K29QTM

17 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã MKT 403 F K28QNT
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4/6

MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 305 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 28211136543 Nguyễn Lâm Minh Nhật MKT 403 F K28QTM

2 29204341121 Kiều Hà Quỳnh Nhi MKT 403 F K29QDM

3 29204344382 Nguyễn Thị Ý Nhi MKT 403 F K29QTM

4 29204622209 Hà Yến Nhi MKT 403 F K29QDM

5 29204635528 Nguyễn Ngọc Yến Nhi MKT 403 F K29QTM

6 29204657839 Tạ Thị Yến Nhi MKT 403 F K29QTM

7 29204658533 Lê Huỳnh Nhi MKT 403 F K29QTM

8 29204658547 Nguyễn Thảo Nhi MKT 403 F K29QTM

9 29204722340 Phan Nguyệt Nhi MKT 403 F K29QTD

10 29204328758 Ông Thị Bảo Như MKT 403 F K29QNT

11 29214321513 Nguyễn Hoàng Như MKT 403 F K29QNT

12 28204548622 La Thị Thu Oanh MKT 403 F K28QNT

13 28214636491 Nguyễn Hữu Phát MKT 403 F K28QTM NỢ HP

14 28214603709 Trần Kim Phong MKT 403 F K28QTM

15 29214654202 Phan Hoài Phúc MKT 403 F K29QDM

16 30214655775 Bùi Viết Quang MKT 403 F K30QTM

17 29214749953 Hoàng Đình Quát MKT 403 F K29QTD
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5/6

MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 305 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh MKT 403 F K29QTD

2 30204849098 Nguyễn Thị Thanh Tâm MKT 403 F K30QTM

3 28214646004 Ao Trường Tần MKT 403 F K28QDM

4 28212701677 Trần Văn Thắng MKT 403 F K30QDM

5 29204351561 Châu Thị Thanh MKT 403 F K29QNT

6 29204641724 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 403 F K29QDM

7 29204756300 Trần Thị Ngọc Thảo MKT 403 F K29QTD

8 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 403 F K29QNT

9 30204156004 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 403 F K30QTM

10 29214756386 Trương Phước Thịnh MKT 403 F K29QTD

11 29204122980 Nguyễn Thị Minh Thư MKT 403 F K29QTD

12 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư MKT 403 F K29QNT

13 29214765331 Trần Thị Hà Thư MKT 403 F K29QTD

14 30204655814 Huỳnh Thị Anh Thư MKT 403 F K30QTM

15 30204655815 Lê Trần Anh Thư MKT 403 F K30QTM

16 29204624809 Nguyễn Hoài Thương MKT 403 F K29QDM

17 29204655112 Lê Thị Hoài Thương MKT 403 F K29QDM
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6/6

MÔN THI : MKT 403 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Điều Nghiên Tiếp Thị * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 29/05/2026   -   Phòng thi 308 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà G

SỐ CHỮ

1 27217240179 Bùi Viết Toàn MKT 403 F K29QTD

2 29204641508 Mai Thị Thu Trâm MKT 403 F K29QTM

3 29204661688 Lê Nguyễn Diệu Trân MKT 403 F K29QTM

4 29204661823 Nguyễn Thị Hà Trang MKT 403 F K29QTM

5 29204665161 Lê Thị Quỳnh Trang MKT 403 F K29QTM

6 30204664189 Đặng Thùy Trang MKT 403 F K30QDM

7 29204361505 Lê Huỳnh Như Trinh MKT 403 F K29QNT

8 29214634607 Hồ Văn Trường MKT 403 F K29QTM

9 29219139744 Vương Quang Tuấn MKT 403 F K29QDM

10 28202280335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 403 F K28QTM

11 29204344655 Võ Thị Ngọc Tuyết MKT 403 F K29QDM

12 29204650791 Võ Thị Xuân Uyên MKT 403 F K29QTM

13 28204629933 Lê Thị Xuân Vân MKT 403 F K28QTM

14 29214758666 Lê Sỹ Vinh MKT 403 F K29QTD

15 29214658075 Lê Xuân Vũ MKT 403 F K29QTM

16 28204651254 Cao Nguyễn Tường Vy MKT 403 F K29QTM NỢ HP

17 28208103502 Văn Tường Vy MKT 403 F K28QDM

18 29204334279 Hà Thị Hải Yến MKT 403 F K29QNT
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